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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM GIÀNG, TỈNH HẢI DƯƠNG 
 

          - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Đoàn Thị Thúy. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Bà Trần Thị Khanh. 

Ông Đào Văn Hoàn. 

- Thư ký phiên toà: Ông Trần Mạnh Hà – Thư ký Toà án nhân dân huyện 
Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 
tham gia phiên toà: Bà Đỗ Thị Xoa - Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 10 năm 2018, tại hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện 
Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 
58/2018/HSST ngày 07-9-2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 
58/2018/HSST- QĐ ngày 20-9-2018; Quyết định hoãn phiên tòa số 
05/2018/HSST-QĐ ngày 02-10-2018 và Thông báo mở lại phiên tòa đối với bị 
cáo: 

Vũ Thị Bích H, sinh năm 1978 tại xã BL, huyện ĐH, tỉnh PT. Nơi cư trú: 
thôn 16, xã BL, huyện ĐH, tỉnh PT; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn 
hóa 7/12; dân tộc: kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch Việt Nam; con 
ông Vũ Xuân M và bà Hà Thị H54 (ông M được Nhà nước tặng huân chương 
kháng chiến hạng ba); có chồng là Hoàng Mạnh H5, sinh năm 1974 (đã chết) và 
01 con, sinh năm 2009; tiền án, tiền sự: không.  

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 25-6-2018 đến ngày 04-7-2018 chuyển tạm 
giam tại trại tạm giam Kim Chi, Công an tỉnh Hải Dương đến nay, có mặt tại 
phiên tòa. 

Người làm chứng:  

-. Chị Nguyễn Vũ Tâm C, sinh năm 1976; Địa chỉ: Ấp TM, xã TL, huyện 

BT, tỉnh VL 

-. Anh Trần Văn Q, sinh năm 1998; Địa chỉ: khu CKA, phường TM, thành 
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phố HD, tỉnh HD. 

-. Anh Hoàng Văn Q1, sinh năm 1984; Địa chỉ: thôn ĐN, xã NĐ, huyện 

NS, tỉnh HD;  

-. Anh Nguyễn Việt H1, sinh năm 1986; Địa chỉ: Thôn TH, xã CP, huyện 

CG, tỉnh CG. 

-. Ông Nguyễn Huy T, sinh năm 1962; Địa chỉ: Thôn PB, xã CP, huyện 

CG, tỉnh CG. 

-. Anh Hoàng Văn P, sinh năm 1988; Địa chỉ: thị trấn NTTP, huyện VC, 

tỉnh YB. 

-. Chị Vũ Thu H1, sinh năm 1975; Địa chỉ: Thôn 15, xã BL, huyện ĐH, 

tỉnh PT. 

-. Anh Bùi Xuân M, sinh năm 1970; Địa chỉ: Thôn LX, xã CP, huyện CG, 

tỉnh CG. 

Đều vắng mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại 
phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Nguyễn Vũ Tâm C, sinh năm 1976 ở ATM, xã TL, huyện BT, tỉnh VL là 
nhân viên phục vụ cho quán cafe Giọt Đắng ở thôn PB, xã CP, huyện CG, tỉnh 
CG do Vũ Thị Bích H là chủ quán. Vì muốn thu lợi bất chính nên H1 và C thống 
nhất thỏa thuận nếu có khách đến quán có nhu cầu mua dâm, H1 sẽ trực tiếp môi 
giới, thỏa thuận và thu tiền của khách còn C sẽ đi bán dâm. Mỗi lần bán dâm sẽ 
thu tiền là 250.000đồng/khách; H1 và C mỗi người được hưởng 100.000đ, còn 
50.000đ trả tiền thuê phòng nghỉ.  

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 24-6-2018, Trần Văn Q, sinh năm 1998 ở 
khu CKA, phường TM, TP HD, tỉnh HD và Hoàng Văn Q1, sinh năm 1984 ở 
thôn ĐN, xã NĐ, huyện NS, tỉnh HD đến quán cafe Giọt Đắng uống nước. Tại 
đây Q đặt vấn đề mua dâm với H1. H1 đồng ý và bảo Q trả số tiền 250.000đ cho 
một lần mua dâm. Q đồng ý và đưa cho H1 500.000đ. Do không có tiền trả lại 
nên H1 đưa 500.000đ cho C để C thanh toán cho Q. Sau khi thỏa thuận xong, C 
và Q đi sang nhà nghỉ Hoan Trí để thực hiện hành vi mua bán dâm. Đến 23 giờ 
10 phút cùng ngày, khi C và Q đã thực hiện hành vi mua bán dâm tại phòng 201 
nhà nghỉ Hoan Trí thì bị phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương kiểm 
tra, phát hiện hành vi mua bán dâm. Thu giữ 01 bao cao su đã qua sử dụng và số 
tiền 250.000đ (gồm 02 (hai) tờ tiền mệnh giá 100.000đ và 01 (một) tờ tiền mệnh 
giá 50.000đ) do C tự nguyện giao nộp.  
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Tại bản Cáo trạng số 59/CT-VKS ngày 06-9-2018, Viện kiểm sát nhân 
dân huyện Cẩm Giàng truy tố bị cáo Vũ Thị Bích H về môi giới mại dâm, theo 
khoản 1 Điều 328 Bộ luật hình sự. 

Trong phần tranh luận tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo 
H1 và đề nghị HĐXX:  

Về tội danh: Tuyên bị cáo Vũ Thị Bích H phạm tội Môi giới mại dâm. 

Áp dụng khoản 1 Điều 328; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 
38; Điều 54 Bộ luật hình sự; Điều 328 Bộ luật tố tụng hình sự. Xử phạt bị cáo 
Vũ Thị Bích H 03 tháng 24 ngày tù, thời hạn tính từ ngày 25-6-2018. Trả tự do 
ngay tại phiên tòa cho bị cáo Vũ Thị Bích H nếu bị cáo H1 không bị tạm giam về 
một tội phạm khác. 

Về hình phạt bổ sung: Không. 

Về vật chứng: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm b, c 
khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. Tịch thu tiêu hủy 01 bao cao su đã qua 
sử dụng; tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước số tiền 250.000đ . 

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Luật phí và lệ phí; 
Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ 
Quốc Hội; buộc bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, 
khẳng định Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng truy tố bị cáo là đúng;  

Lời nói sau cùng trong phiên tòa: bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ 
hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 
được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy như 
sau: 

 [1] Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an 
huyện Cẩm Giàng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng, 
Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại 
phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ 
quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định 
của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 
pháp. 

[2] Về hành vi của bị cáo: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời 
khai của bị cáo, lời khai của người làm chứng chị Tâm C, anh Q, anh Q1, anh P  
tại cơ quan điều tra; phù hợp với Biên bản vi phạm hành chính cùng vật chứng 
thu giữ và các tài liệu khác trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận: Vào khoảng 
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22 giờ 30 phút ngày 24-6-2018, tại quán cafe Giọt Đắng ở thôn Phúc B, xã CP, 
huyện CG, tỉnh CG; Vũ Thị Bích H đã có hành vi làm trung gian môi giới, dẫn 
dắt chị Nguyễn Vũ Tâm C bán dâm cho anh Trần Văn Q nhằm thu lời bất chính. 
Đến 23 giờ 10 phút cùng ngày, khi chị C và anh Q đã thực hiện  hành vi mua bán 
dâm tại phòng 201 nhà nghỉ Hoan Trí thì bị Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh 
Hải Dương kiểm tra hành chính, phát hiện hành vi mua bán dâm và thu giữ vật 
chứng.  

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự 

công cộng, đạo đức xã hội, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và là một trong 

các nguyên nhân lây bệnh xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến nếp sống văn hóa, làm 

suy thoái đạo đức lối sống, gây mất trật tự trị an trên địa bàn xã Cẩm Phúc. Bị 

cáo là người có đủ năng lực trách  nhiệm hình sự, nhận thức được việc làm trung 

gian dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm là trái pháp luật, 

nhưng vì muốn thu lợi bất chính một cách nhanh chóng, bị cáo vẫn cố ý thực 

hiện hành vi dẫn dắt môi giới để chị Nguyễn Vũ Tâm C bán dâm cho anh Trần 

Văn Q. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội Môi giới mại dâm; Cáo 

trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng truy tố bị cáo về tội Môi giới 

mại dâm, theo quy định tại khoản 1 Điều 328 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng 

pháp luật. 

[3] Về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự (viết 
tắt TNHS):   

Bị cáo là người có nhân thân tốt, không phải chịu tình tiết tăng nặng 
TNHS.  

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi 
phạm tội, đây là lần đầu bị cáo phạm tội và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bố 
bị cáo là ông Vũ Xuân M được Nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến 
hạng ba nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ TNHS quy định tại điểm i, s 
khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhân thân tốt và có nơi cư trú rõ ràng; 

tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội không cao nên HĐXX cho bị cáo được 

hưởng mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt bằng thời gian bị cáo đã 

bị tạm giam cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội. 

 [4] Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo không có tài sản riêng, không có nghề 
nghiệp ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền. 

 [5] Về xử lý vật chứng:  

- 01 bao cao su đã qua sử dụng được xác định là vật chứng không có giá 
trị, HĐXX tịch thu tiêu hủy theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 106 Bộ luật 
tố tụng hình sự.  
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- Số tiền 250.000đ do chị Nguyễn Vũ Tâm C giao nộp là khoản thu lợi bất 
chính từ việc phạm tội mà có; HĐXX tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước 
theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm b khoản 2 Điều 
106 Bộ luật tố tụng hình sự.  

[6] Về án phí: Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo 
quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội. 

[7] Về các vấn đề khác:  

- Chị Nguyễn Vũ Tâm C và anh Trần Văn Q có hành vi mua, bán dâm; 

ngày 08-8-2018 UBND huyện Cẩm Giàng đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính đối với chị C và anh Q là phù hợp với quy định của pháp luật. 

- Chị Vũ Thu H1 là người thuê nhà của anh Bùi Xuân M, sau đó cho bị cáo 

thuê lại mở quán cafe Giọt Đắng. Chị Vũ Thu H1 và anh Mỳ không biết bị cáo 

mở quán cafe để thực hiện hành vi môi giới mại dâm; anh Hoàng Văn Q1 (đi cùng 

anh Q) không tham gia mua dâm nên không có căn cứ xử lý.  

- Anh Hoàng Văn P là nhân viên và ông Nguyễn Huy T là chủ nhà nghỉ 

Hoan Trí không biết việc chị C và anh Q thuê phòng để thực hiện hành vi mua, 

bán dâm. Tuy nhiên do anh P và ông T không quản lý chặt chẽ, thiếu tinh thần 

trách nhiệm nên đã để xảy ra việc mua bán dâm tại nhà nghỉ của mình. Ngày 08-8-

2018, UBND huyện Cẩm Giàng đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối 

với ông Trí là phù hợp với quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

                                                 QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 328; Điều 38; điểm b khoản 1 Điều 47; điểm i, 
s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự; điểm b, c khoản 
2 Điều 106; Điều 136; khoản 5 Điều 328; Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng 
hình sự; Luật phí và lệ phí số 97 năm 2015; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 
ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội. 

Tuyên bố bị cáo Vũ Thị Bích H phạm tội Môi giới mại dâm. 

Xử phạt bị cáo Vũ Thị Bích H 03 (ba) tháng 24 (hai mươi tư) ngày tù, thời 
hạn tính từ ngày 25-6-2018. 

Trả tự do ngay tại phiên tòa cho bị cáo Vũ Thị Bích H nếu bị cáo H1 
không bị tạm giam về một tội phạm khác. 

Về xử lý vật chứng:  

- Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước số tiền 250.000đồng; 
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- Tịch thu tiêu hủy 01(một) phong bì thư đã được niêm phong có chữ ký 
của những người liên quan và đóng dấu Công an xã CP, huyện CG, tỉnh CG; bên 
trong có 01(một) chiếc bao cao su đã qua sử dụng.  

(Đặc điểm các vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 12 -9-
2018 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng và Chi cục Thi 
hành án dân sự huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). 

Về án phí: Bị cáo Vũ Thị Bích H phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ 
thẩm. 

Về quyền kháng cáo:  

Bị cáo Vũ Thị Bích H có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 
15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Hải Dương;  

- VKSND huyện Cẩm Giàng; 

- Công an huyện Cẩm Giàng ; 

- Sở tư pháp tỉnh Hải Dương. 

- Chi cục THADS H. Cẩm Giàng. 

- Trại tạm giam Kim Chi CA Hải Dương. 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ. 

- Lưu Vp 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

                     Đoàn Thị Thúy 

 

 
   

  

  

  
 
 
 
 
 
 

Các Hội thẩm nhân dân                    Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa 
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                                                                          Đoàn Thị Thúy 

 
 

 


	                                                 QUYẾT ĐỊNH




